Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật
1.1. Giới thiệu chung về dự án, gói thầu
Tên gói thầu: Mua sắm trang phục Dân quân năm 2026
Thuộc dự án: Mua sắm trang phục Dân quân năm 2026
Địa điểm cung cấp: Số 04 Mai Hắc Đế, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
Thời gian thực hiện hợp đồng là: 30 ngày. 
1.2. Yêu cầu về kỹ thuật
a.Yêu cầu về kỹ thuật chung. 
- Toàn bộ hàng hoá cung cấp cho gói thầu phải mới 100%, chưa qua sử dụng, sản xuất năm 2026; Xuất xứ: Việt Nam; được may cẩn thận, chắc chắn, đường chỉ may và vắt sổ riêng biệt, đường may thẳng, đẹp, không nối chỉ, không bỏ mũi, sử dụng các phụ kiện (cúc, chun, chỉ may ...) có độ bền cao, chịu được hoá chất giặt đồ vải và nhiệt độ, không bị mủn, mục, biến dạng. Quy cách may đo đáp ứng quy định của Bộ Quốc phòng. 
- Đóng gói, vận chuyển lưu kho: Sản phẩm hoàn thiện phải được đóng gói riêng biệt theo từng loại, ghi rõ tên sản phẩm theo yêu cầu của Chủ đầu tư. Hàng hoá phải được bảo vệ một cách thích hợp chống các hư hỏng có thể xảy ra khi vận chuyển, lưu kho từ nơi sản xuất đến bên mua.
 - Nhà thầu có cam kết thu hồi và thay thế lại hàng hoá trong trường hợp hàng hoá đã giao nhưng không đảm bảo chất lượng hoặc khi có thông báo thu hồi của cơ quan có thẩm quyền do lỗi liên quan đến chất lượng.
b.Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể. 
Hàng hóa, dịch vụ liên quan phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn sau đây (Nhà thầu phải chào đầy đủ thông số kỹ thuật để Chủ đầu tư xem xét đánh giá về mặt kỹ thuật. Trường hợp nhà thầu không đề xuất đặc tính, thông số kỹ thuật chi tiết của hàng hóa thì Chủ đầu tư sẽ đánh giá là không đáp ứng yêu cầu về mặt kỹ thuật).
Thông số kỹ thuật tối thiểu 
	Stt
	Hạng mục
	Đặc điểm kỹ thuật

	1
	Mũ mềm
	Kiểu dáng, màu sắc, chất lượng, chi tiết yêu cầu ngoại quan, nguyên liệu, kỹ thuật phải theo đúng quy định tại: Thông tư số 94/2021/TT-BQP ngày 16/7/2021 Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1822:2021, Trang phục Dân quân tự vệ

	2
	Sao mũ mềm
	Kiểu dáng, màu sắc, chất lượng, chi tiết yêu cầu ngoại quan, nguyên liệu, kỹ thuật phải theo đúng quy định tại: Thông tư số 94/2021/TT-BQP ngày 16/7/2021 Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1822:2021, Trang phục Dân quân tự vệ

	3
	Mũ cứng
	Kiểu dáng, màu sắc, chất lượng, chi tiết yêu cầu ngoại quan, nguyên liệu, kỹ thuật phải theo đúng quy định tại: Thông tư số 94/2021/TT-BQP ngày 16/7/2021 Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1822:2021, Trang phục Dân quân tự vệ

	4
	Sao mũ cứng
	Kiểu dáng, màu sắc, chất lượng, chi tiết yêu cầu ngoại quan, nguyên liệu, kỹ thuật phải theo đúng quy định tại: Thông tư số 94/2021/TT-BQP ngày 16/7/2021 Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1822:2021, Trang phục Dân quân tự vệ

	5
	Quần, áo đông mặc ngoài cán bộ nam
	Kiểu dáng, màu sắc, chất lượng, chi tiết yêu cầu ngoại quan, nguyên liệu, kỹ thuật phải theo đúng quy định tại: Thông tư số 94/2021/TT-BQP ngày 16/7/2021 Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1822:2021, Trang phục Dân quân tự vệ

	6
	Áo đông mặc trong cán bộ nam
	Kiểu dáng, màu sắc, chất lượng, chi tiết yêu cầu ngoại quan, nguyên liệu, kỹ thuật phải theo đúng quy định tại: Thông tư số 94/2021/TT-BQP ngày 16/7/2021 Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1822:2021, Trang phục Dân quân tự vệ

	7
	Quần, áo hè cán bộ nam
	Kiểu dáng, màu sắc, chất lượng, chi tiết yêu cầu ngoại quan, nguyên liệu, kỹ thuật phải theo đúng quy định tại: Thông tư số 94/2021/TT-BQP ngày 16/7/2021 Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1822:2021, Trang phục Dân quân tự vệ

	8
	Quần, áo hè cán bộ nữ
	Kiểu dáng, màu sắc, chất lượng, chi tiết yêu cầu ngoại quan, nguyên liệu, kỹ thuật phải theo đúng quy định tại: Thông tư số 94/2021/TT-BQP ngày 16/7/2021 Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1822:2021, Trang phục Dân quân tự vệ

	9
	Quần, áo chiến sĩ nam
	Kiểu dáng, màu sắc, chất lượng, chi tiết yêu cầu ngoại quan, nguyên liệu, kỹ thuật phải theo đúng quy định tại: Thông tư số 94/2021/TT-BQP ngày 16/7/2021 Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1822:2021, Trang phục Dân quân tự vệ

	10
	Quần, áo chiến sĩ nữ
	Kiểu dáng, màu sắc, chất lượng, chi tiết yêu cầu ngoại quan, nguyên liệu, kỹ thuật phải theo đúng quy định tại: Thông tư số 94/2021/TT-BQP ngày 16/7/2021 Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1822:2021, Trang phục Dân quân tự vệ

	11
	Cravat
	Kiểu dáng, màu sắc, chất lượng, chi tiết yêu cầu ngoại quan, nguyên liệu, kỹ thuật phải theo đúng quy định tại: Thông tư số 94/2021/TT-BQP ngày 16/7/2021 Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1822:2021, Trang phục Dân quân tự vệ

	12
	Dây lưng
	Kiểu dáng, màu sắc, chất lượng, chi tiết yêu cầu ngoại quan, nguyên liệu, kỹ thuật phải theo đúng quy định tại: Thông tư số 94/2021/TT-BQP ngày 16/7/2021 Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1822:2021, Trang phục Dân quân tự vệ

	13
	Bít tất
	Kiểu dáng, màu sắc, chất lượng, chi tiết yêu cầu ngoại quan, nguyên liệu, kỹ thuật phải theo đúng quy định tại: Thông tư số 94/2021/TT-BQP ngày 16/7/2021 Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1822:2021, Trang phục Dân quân tự vệ

	14
	Giày da cán bộ nam
	Kiểu dáng, màu sắc, chất lượng, chi tiết yêu cầu ngoại quan, nguyên liệu, kỹ thuật phải theo đúng quy định tại: Thông tư số 94/2021/TT-BQP ngày 16/7/2021 Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1822:2021, Trang phục Dân quân tự vệ

	15
	Giày da cán bộ nữ
	Kiểu dáng, màu sắc, chất lượng, chi tiết yêu cầu ngoại quan, nguyên liệu, kỹ thuật phải theo đúng quy định tại: Thông tư số 94/2021/TT-BQP ngày 16/7/2021 Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1822:2021, Trang phục Dân quân tự vệ

	16
	Giày vải thấp cổ
	Kiểu dáng, màu sắc, chất lượng, chi tiết yêu cầu ngoại quan, nguyên liệu, kỹ thuật phải theo đúng quy định tại: Thông tư số 94/2021/TT-BQP ngày 16/7/2021 Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1822:2021, Trang phục Dân quân tự vệ

	17
	Giày vải cao cổ
	Kiểu dáng, màu sắc, chất lượng, chi tiết yêu cầu ngoại quan, nguyên liệu, kỹ thuật phải theo đúng quy định tại: Thông tư số 94/2021/TT-BQP ngày 16/7/2021 Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1822:2021, Trang phục Dân quân tự vệ

	18
	Áo, quần đi mưa cán bộ
	Kiểu dáng, màu sắc, chất lượng, chi tiết yêu cầu ngoại quan, nguyên liệu, kỹ thuật phải theo đúng quy định tại: Thông tư số 94/2021/TT-BQP ngày 16/7/2021 Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1822:2021, Trang phục Dân quân tự vệ

	19
	Áo đi mưa chiến sĩ
	Kiểu dáng, màu sắc, chất lượng, chi tiết yêu cầu ngoại quan, nguyên liệu, kỹ thuật phải theo đúng quy định tại: Thông tư số 94/2021/TT-BQP ngày 16/7/2021 Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1822:2021, Trang phục Dân quân tự vệ

	20
	Quần lót
	Kiểu dáng, màu sắc, chất lượng, chi tiết yêu cầu ngoại quan, nguyên liệu, kỹ thuật phải theo đúng quy định tại: Thông tư số 94/2021/TT-BQP ngày 16/7/2021 Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1822:2021, Trang phục Dân quân tự vệ

	21
	Áo lót
	Kiểu dáng, màu sắc, chất lượng, chi tiết yêu cầu ngoại quan, nguyên liệu, kỹ thuật phải theo đúng quy định tại: Thông tư số 94/2021/TT-BQP ngày 16/7/2021 Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1822:2021, Trang phục Dân quân tự vệ

	22
	Khăn mặt
	Kiểu dáng, màu sắc, chất lượng, chi tiết yêu cầu ngoại quan, nguyên liệu, kỹ thuật phải theo đúng quy định tại: Thông tư số 94/2021/TT-BQP ngày 16/7/2021 Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1822:2021, Trang phục Dân quân tự vệ

	23
	Áo ấm 
	Kiểu dáng, màu sắc, chất lượng, chi tiết yêu cầu ngoại quan, nguyên liệu, kỹ thuật phải theo đúng quy định tại: Thông tư số 94/2021/TT-BQP ngày 16/7/2021 Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1822:2021, Trang phục Dân quân tự vệ

	24
	Chăn đơn
	Kiểu dáng, màu sắc, chất lượng, chi tiết yêu cầu ngoại quan, nguyên liệu, kỹ thuật phải theo đúng quy định tại: Thông tư số 94/2021/TT-BQP ngày 16/7/2021 Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1822:2021, Trang phục Dân quân tự vệ

	25
	Màn đơn
	Kiểu dáng, màu sắc, chất lượng, chi tiết yêu cầu ngoại quan, nguyên liệu, kỹ thuật phải theo đúng quy định tại: Thông tư số 94/2021/TT-BQP ngày 16/7/2021 Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1822:2021, Trang phục Dân quân tự vệ

	26
	Chiếu đơn
	Kiểu dáng, màu sắc, chất lượng, chi tiết yêu cầu ngoại quan, nguyên liệu, kỹ thuật phải theo đúng quy định tại: Thông tư số 94/2021/TT-BQP ngày 16/7/2021 Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1822:2021, Trang phục Dân quân tự vệ

	27
	Gối
	Kiểu dáng, màu sắc, chất lượng, chi tiết yêu cầu ngoại quan, nguyên liệu, kỹ thuật phải theo đúng quy định tại: Thông tư số 94/2021/TT-BQP ngày 16/7/2021 Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1822:2021, Trang phục Dân quân tự vệ

	28
	Đệm nằm
	Kiểu dáng, màu sắc, chất lượng, chi tiết yêu cầu ngoại quan, nguyên liệu, kỹ thuật phải theo đúng quy định tại: Thông tư số 94/2021/TT-BQP ngày 16/7/2021 Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1822:2021, Trang phục Dân quân tự vệ

	29
	Ba lô
	Kiểu dáng, màu sắc, chất lượng, chi tiết yêu cầu ngoại quan, nguyên liệu, kỹ thuật phải theo đúng quy định tại: Thông tư số 94/2021/TT-BQP ngày 16/7/2021 Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1822:2021, Trang phục Dân quân tự vệ
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